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BÁO GIÁ TỔNG HỢP
TOYOTA CAMRY Camry 2.0Q (KV): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 2.0L, D-4S, hộp số tự động vô cấp E-CVT 
- Điều hoà tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời, sạc không dây 
- Màn hình giải trí 12.3 inch, 9 loa JBL - TSS, BSM, RCTA, PKSB,
TPMS, 8 cảm biến, camera lùi.

- Máy xăng 2.5L, D4-S, Hybrid, hộp số tự động vô cấp, lẫy chuyển số
- Điều hoà 3 vùng độc lập, cửa sổ trời, làm mát ghế
- Màn hình giải trí 12.3 inch, 9 loa JBL
- TSS, BSM, RCTA, PKSB, TPMS, 8 cảm biến, camera lùi

Camry 2.5HEV Mid (KHM): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 2.5L, D4-S, Hybrid, hộp số tự động vô cấp, lẫy chuyển số
- Điều hoà 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh 
- Màn hình giải trí 12.3 inch, 9 loa JBL, làm mát ghế, lọc ion âm
- TSS, BSM, RCTA, PKSB, TPMS, 8 cảm biến, camera 360

Camry 2.5HEV Top (KH): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

MODEL DÒNG XE MÀU XE ĐƠN GIÁ VND

- Đen (218)
- Xám ánh bạc (1H5) 
- Đỏ (3U5)**
- Xám ánh kim (1L5)** 
- Trắng ngọc trai (089)**

TOYOTA COROLLA ALTIS
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, ACIS, hộp số CVT 
- Mâm đúc 225/45R17; Màn hình 9 inch; HUD; TSS

Altis 1.8V (CQ): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Hybrid, hộp số CVT 
- Mâm đúc 225/45R17; Màn hình 9 inch; HUD; TSS

Altis 1.8HEV (CH): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Đen (218)
- Xám (1K3)
- Đỏ (3R3)
- Trắng ngọc trai (089)**

TOYOTA VIOS
- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual-VVTi
- Hộp số sàn 5 cấp, màn hình 7 inch, 4 loa
- Camera lùi, 4 cảm biến, 3 túi khí

Vios 1.5E MT (VE): Lắp ráp trong nước, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual-VVTi
- Hộp số tự động vô cấp, màn hình 7 inch, 4 loa
- Camera lùi, 4 cảm biến, 3 túi khí

Vios 1.5E CVT (VK): Lắp ráp trong nước, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual-VVTi
- Hộp số tự động vô cấp, màn hình 9 inch, 6 loa
- Camera lùi, 6 cảm biến, 7 túi khí, LDA, PCS

Vios 1.5G (VG): Lắp ráp trong nước, 5 chỗ ngồi

- Đen (218)
- Nâu vàng (4R0)
- Trắng (040)
- Đỏ (3R3)
- Trắng ngọc trai (089)**

TOYOTA COROLLA CROSS
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, ACIS, hộp số CVT 
- Phanh đỗ điện tử, giữ phanh tự động, kính trần toàn cảnh

Cross 1.8V (CXV): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Hybrid, hộp số CVT 
- Phanh đỗ điện tử, giữ phanh tự động, kính trần toàn cảnh
- Màn hình giải trí 10 inch; sạc không dây; hỗ trợ phanh đỗ xe

Cross 1.8HEV (CXH): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Đen (218)
- Xám (1K3)
- Bạc (1H5)
- Đỏ (3U5)
- Trắng ngọc trai (089)**

- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, hộp số CVT 
- Màn hình 10 inch, 6 loa
- TSS, TPWS, BSM, RCTA, camera 360

Yaris Cross 1.5 (YXV): Nhập khẩu Indonesia, 5 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.5L, Hybrid, hộp số CVT
- Màn hình 10 inch, 6 loa cao cấp, cửa sổ trời, cốp tự động
- TSS, TPWS, BSM, RCTA, camera 360

Yaris Cross 1.5 HEV (YXH): Nhập Indonesia, 5 chỗ ngồi

- Đen (218)
- Trắng ngọc trai
(089)**
- Cam/Đen (XM1)**
- Ngọc lam/Đen
(XM2)**
- Trắng ngọc trai/Đen
(2PS)**

TOYOTA RAIZE

- Máy xăng 1.0L, turbo tăng áp
- Hộp số tự động vô cấp; mâm 17 inch
- Màn hình giải trí 10 inch, 6 loa
- BSM, RCTA, 6 túi khí

Raize 1.0 Turbo (RZ): Nhập khẩu Indonesia, 5 chỗ ngồi - Đen (X13), Đỏ (R40)
- Trắng ngọc trai (W25)**
- Trắng/Đen (XJ7)**
- Đỏ/Đen (XJ9)**
- Ngọc lam/Đen (XJ8)**
- Trắng ngọc trai/Đen
(XJ5)**

- Máy xăng 1.2L, hộp số tự động vô cấp
- Mâm thép 14 inch
- BSM, RCTA, 2 túi khí

Wigo 1.2CVT (WG): Nhập khẩu Indonesia, 5 chỗ ngồi
- Cam (R80)
- Đỏ (R79)
- Trắng (W09)

TOYOTA LAND PRADO
- Máy xăng 2.4L, turbo tăng áp, hộp số tự động 8 cấp, dẫn
động 2 cầu toàn thời gian.
- Màn hình giải trí 12.3 inch, 14 loa JBL, USB/Bluetooth.
- Ghế & tay lái bọc da; điều hoà tự động 3 vùng độc lập, cửa
gió sau, hộp làm mát; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama
- 8 túi khí, TSS, BSM, RCTA, SEA, camera 360, 8 cảm biến

Land Cruiser Prado (LP): Nhập khẩu Nhật Bản, 7 chỗ ngồi

- Đen (218)
- Nâu đồng (4V8)
- Trắng ngọc trai (089)**
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 **Màu xe đặc biệt áp dụng tùy vào từng dòng xe và màu xe. Liên hệ Tư vấn Bán hàng để nhận thông tin cụ thể.
    Bảo hành 03 năm/100.000km (riêng Innova Cross, Corolla Altis, Land Cruiser, Land Prado, Camry, Corolla Cross, Fortuner, B-MPV là 05 năm/150.000km) tùy điều kiện
nào đến trước tại Toyota An Thành Fukushima - TAF và đại lý Toyota trên toàn quốc.
    Nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua xe mới: giảm giá trực tiếp, tư vấn - khuyến mãi bảo hiểm, phụ kiện theo nhu cầu, hỗ trợ & tư vấn các thủ tục MUA TRẢ
GÓP tại các ngân hàng uy tín hoặc qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản.
     Bộ quà tặng theo xe: 01 phiếu nhiên liệu 200.000VNĐ, 01 Cẩm nang sử dụng xe Toyota, 01 Ba lô thể thao, 01 Bộ tappis sàn, 01 Bao da hồ sơ, Hoa tươi & Thiệp cảm ơn
    Tặng coupon dịch vụ chính hãng chỉ sử dụng tại TAF: (không áp dụng cho Toyota Wigo & Toyota Raize) áp dụng từ 15.10.2025 cho đến khi có thông báo thay đổi
tiếp theo.
+ Miễn phí 50% tiền nhớt động cơ (không bao gồm công lao động) tại 5.000km (với điều kiện khách hàng kiểm tra 1.000km đầu tiên tại TAF hoặc chưa làm 1.000km tại
bất kỳ đại lý nào & số km không vượt quá 7.000km).
+ Miễn phí 50% tiền lọc nhớt động cơ (không bao gồm công lao động) tại 10.000km (với điều kiện khách hàng bảo dưỡng 5.000km tại TAF & số km không vượt quá
12.000km).
    Giá và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Áp dụng từ 01.12.2025.

Website: taf.toyota.com.vn LIÊN HỆ KINH DOANH : 0981 60 61 62 - DỊCH VỤ : 0971 60 61 62 - XE QUA SỬ DỤNG : 0367 60 61 62

TOYOTA AVANZA PREMIO

TOYOTA VELOZ CROSS

- Bạc (S28)
- Đen (X12)
- Đỏ (3Q3)
- Trắng ngọc trai (089)**

- Bạc (S28)
- Đen (X12)
- Trắng (W09)

- Máy xăng 1.5L, hộp số sàn 5 cấp
- Màn hình 9 inch HD
- ABS, BA, VSC, TRC, HAC, EBS, 2 túi khí

Avanza 1.5MT (AE): Lắp ráp trong nước, 7 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.5L, hộp số tự động vô cấp
- Màn hình 9 inch HD
- ABS, BA, VSC, TRC, HAC, EBS, BSM, RCTA, 6 túi khí

Avanza 1.5CVT (AG): Lắp ráp trong nước, 7 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.5L, hộp số tự động vô cấp
- Màn hình 9 inch; mâm 16 inch
- ABS, BA, VSC, TRC, HAC, EBS, BSM, RCTA, 6 túi khí

Veloz 1.5CVT (VLE): Lắp ráp trong nước, 7 chỗ ngồi

- Máy xăng 1.5L, hộp số tự động vô cấp
- Màn hình 9 inch; mâm 17 inch
- TSS, BSM, RCTA, camera 360, 6 túi khí

Veloz 1.5CVT Top (VLG): Lắp ráp trong nước, 7 chỗ ngồi

TOYOTA INNOVA CROSS

- Bạc (1D6)
- Đen (218)
- Trắng ngọc trai (089)**

- Cốp điện, mâm xe 17 inch
- Màn hình 8 inch, 6 loa, kết nối có dây
- TPWS, 6 túi khí, 8 cảm biến, camera 360

- Cốp điện, mâm xe 17 inch
- Màn hình 10.1" inch, 6 loa, kết nối không dây
- TPWS, 6 túi khí, 8 cảm biến, camera 360

Innova Cross 2.0G (IXG): Nhập khẩu Indonesia, 8 chỗ ngồi

Innova Cross 2.0V (IXV): Nhập khẩu Indonesia, 8 chỗ ngồi

- Máy xăng 2.0L, Hybrid, hộp số CVT
- Mâm xe 18 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình 10.1"
inch, 6 loa, kết nối không dây
- 6 túi khí, TSS, BSM, RCTA, camera 360

Innova Cross 2.0 Hybrid (IXH): Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi

TOYOTA FORTUNER
- Máy dầu 2.4L, hộp số tự động 6 cấp, cầu sau
- Màn hình 7 inch, 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập

Fortuner 2.4AT (FK): Lắp ráp trong nước, 7 chỗ ngồi

- Máy xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp, cầu sau
- Thiết kế Legender
- Màn hình 9 inch, 11 loa JBLs, camera 360, BSM, RCTA

Fortuner 2.7 4x2 Legender (FX): Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi

- Máy xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp, hai cầu bán thời gian   
- Thiết kế Legender
- Màn hình 9 inch, 11 loa JBLs, camera 360, BSM, RCTA, DAC

Fortuner 2.7 4x4 Legender (FV): Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi

- Máy dầu 2.4L, hộp số tự động 6 cấp, cầu sau
- Thiết kế Legender
- Màn hình 9 inch, 11 loa JBLs, camera 360, BSM, RCTA

Fortuner 2.4 Legender (FKS): Lắp ráp trong nước, 7 chỗ ngồi - Bạc (1D6)
- Đen (218)
- Trắng (040)
- Trắng ngọc trai
(089)**
-  Trắng ngọc trai/Đen
(2PS)** (trừ FK)
- Nâu đồng/Đen
(2VN)** (trừ FK)

TOYOTA HILUX

- Bạc (1L0)
- Đen (218)
- Trắng ngọc trai (089)**

- Máy dầu 2.4L, hộp số sàn 6 cấp, 2 cầu bán thời gian
- Ghế nỉ; màn hình 7 inch, 4 loa; BSM & RCTA

Hilux 2.4 4x4 MT (HG): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Máy dầu 2.4L, hộp số tự động 6 cấp, cầu sau
- Ghế nỉ; màn hình 7 inch, 4 loa; BSM & RCTA

Hilux 2.4 4x2 AT (HK): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

- Máy dầu 2.8L, hộp số tự động 6 cấp, 2 cầu bán thời gian
- Ghế da; màn hình 9 inch, 9 loa JBLs
- TSS, DAC, camera 360, BSM & RCTA

Hilux 2.8 Adventure (HQ): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi


